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BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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CP Chính phủ 

CTNH Chất thải nguy hại 
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NĐ Nghị định 
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MTV Một thành viên 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QĐ Quyết định  

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TT Thông tư 

UBND Ủy ban nhân dân 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

­ Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân. 

­ Địa chỉ văn phòng: ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh. 

­ Người đại diện cơ sở: (Ông) Phạm Thế Hiền, chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

kiêm tổng Giám Đốc. 

­ Điện thoại: 0983 763 779.    

­ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100653253 đăng ký lần đầu 

ngày 09/01/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 27/07/2020. 

1.2. Tên cơ sở 

­ Tên cơ sở: Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN 

­ Địa điểm cơ sở: cơ sở được thực hiện trên tổng diện tích 2.375,8m2 thuộc 

thửa đất số 306 tờ bản đồ số 3 tại ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh. Tứ cận tiếp giáp của cơ sở như sau: 

+ Phía Bắc: giáp vườn người dân, tiếp đến là đất trống. 

+ Phía Đông: giáp vườn người dân, tiếp đến là nhà dân. 

+ Phía Nam: giáp Quốc lộ 53, tiếp đến là nhà người dân. 

+ Phía Tây: giáp khu đất trống, tiếp đến là nhà dân. 

 

Hình 1.1. Ảnh vệ tinh vị trí của cơ sở 

QL 53 Ao Vuông 

Vị trí cơ sở 
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­ Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về  

đầu tư công):  

+ Căn cứ theo điểm đ, khoản 5, Điều 8 và khoản 4 Điều 10 của Luật đầu 

tư công số 39/2019/QH14, cơ sở có vốn đầu tư 15 tỷ đồng (Mười lăm 

tỷ đồng): thuộc nhóm C.  

+ Căn cứ mục 2 Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ thì cơ sở thuộc nhóm III. 

+ Căn cứ khoản 2 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14, thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất 

cấp GPMT trình Phòng TN&MT huyện Châu Thành thẩm định và tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp phép. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công suất hoạt động của cơ sở là số lượng xe ô tô tải (mới) phân phối trên địa 

bàn khoảng 70 chiếc/năm và số lượng xe được bảo dưỡng, sửa chữa (nhỏ) với số lượng 

khoảng 30 chiếc/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Loại hình hoạt động của cơ sở là kinh doanh xe ô tô tải (mới) và dịch vụ bảo 

dưỡng xe, sửa chữa nhỏ. Quy trình hoạt động của cơ sở được thể hiện qua hình sau: 

 Quy trình kinh doanh xe ô tô tải: 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình kinh doanh xe ô tô tải (mới) tại cơ sở 

* Thuyết minh quy trình: 

Xe ô tô tải (mới) được vận chuyển từ tỉnh Quảng Ninh và TP. Hà Nội về  

cơ sở bằng xe lồng chuyên dụng. Khi tiếp nhận xe ô tô tải mới, nhân viên kỹ thuật 

sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật đảm bảo xe đạt chất lượng và yêu cầu. Sau kiểm tra, 

xe đạt yêu cầu sẽ được chuyển và sắp xếp vào khu trưng bày của cơ sở. Khách hàng 

Tiếng ồn, bụi, khí thải 

Xe ô tô tải mới 

Vận chuyển về cơ sở 

Kiểm tra kỹ thuật 

Trưng bày 

Bán cho khách hàng 

Tiếng ồn, bụi, khí thải 

Bụi 

Tiếng ồn, bụi, khí thải 
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có nhu cầu mua xe sẽ chọn loại xe phù hợp tại khu trưng bày và sau đó sẽ tiến hành 

các thủ tục thanh toán, giao nhận xe. 

 Quy trình dịch vụ bảo dưỡng xe và sửa chữa nhỏ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại cơ sở 

* Thuyết minh quy trình: 

Xe ô tô tải của khách hàng đến liên hệ sẽ được nhân viên kỹ thuật kiểm tra và 

tư vấn. Sau kiểm tra, nhân viên kỹ thuật sẽ trao đổi với khách hàng về những công 

việc sẽ thực hiện và thời gian trả xe cho khách. Khi khách hàng có yêu cầu rửa xe 

trước khi bảo dưỡng, xe sẽ được nhân viên mang đến khu vực rửa xe được bố trí tại 

cơ sở, xe sau rửa và vệ sinh sẽ được nhân viên kỹ thuật đưa vào khu vực kỹ thuật để 

tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng. Hoạt động bảo dưỡng 

và sửa chữa tại cơ sở bao gồm: thay nhớt xe, nâng cấp, phục hồi thay thế các bộ 

phận, máy móc hư hỏng, thay kính chiếu hậu, lốp xe, …. Xe sau bảo dưỡng, sửa 

chữa sẽ được giao lại cho khách hàng theo như thời gian hẹn và khách hàng sẽ hoàn 

thành các thủ tục thanh toán cần thiết. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là số lượng xe ô tô tải (mới) bán ra khoảng 70 chiếc/năm 

và xe ô tải đến bảo dưỡng, sữa chữa với số lượng khoảng 30 chiếc/năm.  

1.4. Nguyên liệu, điện năng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của cơ sở 

Nguồn xe tải và các phụ tùng được cơ sở nhập về từ các công ty uy tín tại 

thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Chủ cơ sở cam kết đầy đủ các hoá đơn, 

chứng từ, nguồn gốc xe nhập tại cơ sở là hợp pháp và đúng quy định của pháp luật. 

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu tại cơ sở cụ thể như sau: 

Nước thải rửa xe 

Xe ô tô tải của khách hàng 

Kiểm tra tư vấn 

Rửa xe 

Bảo dưỡng, sửa chữa 

Trả xe cho khách hàng 

Tiếng ồn, bụi, khí thải 

Tiếng ồn, bụi, khí thải 

Bụi, tiếng ồn, CTNH, CTR 

Tiếng ồn, bụi, khí thải 
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Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu và nguồn cung cấp tại cơ sở 

Stt Tên nguyên, vật liệu Đơn vị Số lượng/năm Nguồn cung cấp 

1 Xe ô tô tải (mới) Chiếc 70  

 

Hà Nội,  

Quảng Ninh 

2 Nhớt động cơ Lít 100  

3 Nhớt cầu hộp số Lít 10 

4 Dầu thắng Lít 30 

5 Dây hàn (Mig) Kg 1,0 

8 Bộ lọc dầu Kg 5,0  

Trà Vinh 9 Vải lau Kg 6,0 

10 Dầu DO (để thử máy) Lít 140 

   (Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng 

­ Nhu cầu sử dụng điện: nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở trung bình khoảng 

1.390kWh/tháng, phục vụ cho các hoạt động văn phòng, chiếu sáng tại cơ sở. 

­ Nguồn cung cấp điện năng: được lấy từ mạng lưới điện quốc gia. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước 

­ Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở: dựa theo hóa đơn tiền nước tại cơ sở trong 

03 tháng gần nhất (tháng 10/2022- tháng 12/2022) thì khối lượng nước tiêu thụ tại 

cơ sở khoảng 1,8 m3/ngày.đêm. Trong đó: 

+ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt của công nhân viên khoảng 

1,0 m3/ngày.đêm; 

+ Nước cấp cho hoạt động rửa xe (theo yêu cầu của khách hàng đến bảo 

dưỡng) khoảng 0,8 m3/ngày.đêm. 

­ Nguồn cung cấp nước: từ Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích là 2.375,8 m2 với các hạng mục công 

trình như sau: 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình tại cơ sở 

Stt Haṇg muc̣ Đơn vị tính Quy mô Tỉ lê ̣(%) 

I Haṇg muc̣ công triǹh chính m2 739,36 31,12 

1 Khu văn phòng m2 125,55 5,29 

2 Khu nhà kho m2 23,92 1,00 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

CƠ SỞ: Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN 
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Stt Haṇg muc̣ Đơn vị tính Quy mô Tỉ lê ̣(%) 

3 Khu phòng ngủ, bếp m2 50,7 2,13 

4 Khu phòng bảo vệ m2 5,00 0,21 

5 Khu trưng bày m2 224,68 9,46 

6 Khu vực bảo dưỡng xe m2 309,51 13,03 

II Haṇg muc̣ công triǹh phu ̣trơ ̣ m2 1.603,16 67,48 

1 
Đường giao thông nôị bô,̣ tường 

rào 
m2 1.565,16 65,88 

2 
Hệ thống thông tin liên lạc, 

camera giám sát 
- - - 

3 Hệ thống PCCC m2 38,00 1,60 

III 
Haṇg muc̣ công triǹh bảo vê ̣môi 

trường 
m2 33,28 1,40 

1 Nhà vệ sinh  m2 10,14 0,43 

2 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa - - - 

3 Khu vưc chứa CTRTT m2 10,40 0,43 

4 Khu vực chứa CTNH m2 12,74 0,54 

Tổng cộng (I + II + III) m2 2.375,8 100 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 

1.5.2. Tổng vốn đầu tư của cơ sở, nhu cầu sử dụng lao động và thời gian hoạt 

động của cơ sở 

­ Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 15,0 tỷ đồng (Bằng chữ: mười lăm tỷ đồng), 

nguồn vốn từ 100% của chủ cơ sở.  

­ Thời gian hoạt động của cơ sở: từ 7h30 – 17h00 cùng ngày. 

­ Nhu cầu sử dụng lao động tại cơ sở được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng lao động tại cơ sở 

Stt Vị trí lao động Số lượng  

1 Giám đốc 01 

2 Trợ lý 01 

3 Bộ phận văn phòng 02 

4 Bộ phận kỹ thuật 01 

Tổng cộng (1 + 2 + 3 + 4) 05 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

- Cơ sở hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển ngành thương mại – dịch vụ 

trong tỉnh, đa dạng hóa nguồn cung ứng các sản phẩm hàng hóa, phù hợp với định 

hướng phát triển thương mại - dịch vụ trong nước theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg 

ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược “Phát triển 

thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ngoài ra, 

cơ sở hoạt động còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hoàn 

toàn phù hợp với Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2023. 

- Về vị trí của cơ sở: cơ sở được thực hiện trên tổng diện tích 2.375,8m2, 

thuộc thửa đất số 306 tờ bản đồ số 3 tại ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện  

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trong đó có 300m2 đất ở và 2.075,8m2 là đất trồng cây 

lâu năm. Chủ cơ sở cam kết thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp trong 

thời hạn 05 năm (từ năm 2023-2028). 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

-  Trong quá trình hoạt động cơ sở có khả năng tác động trực tiếp đến môi 

trường không khí và nước dưới đất tại khu vực. Để đánh giá khả năng chịu tải của 

môi trường không khí và nước dưới đất tại khu vực cơ sở, báo cáo đã tổng hợp dữ 

liệu quan trắc môi trường từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh 

năm 2021. 

-  Tham khảo kết quả quan trắc môi trường không khí tại điểm khu văn  

hoá – du lịch Bà Om (cách 1,7 km theo hướng Đông Nam của cơ sở, kí hiệu mẫu: 

KK33) từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2021 như sau: 

Bảng 2.1. Kết quả quan trắc không tại khu văn hoá-du lịch Bà Om 

Đợt 

quan 

trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Thông số  

Tiếng 

ồn 

Bụi lơ 

lửng 
SO2 NO2 CO O3 Pb HC 

dBA µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Đợt 1 

K33 

55,7 91 KPH KPH 7.560 KPH - - 

Đợt 2 63,7 99 21 KPH 10.156 KPH - - 

Đợt 3 50,2 38 KPH 20 4.127 21 - - 

Đợt 4 57,1 167 18 12 6.283 20 - - 

Giới hạn cho 

phép 
70* 300 350 200 30.000 200 - 5.000** 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2021) 
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* Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện; Giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật  

quốc gia về tiếng ồn. 

- Giá trị (**) áp dụng theo QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật  

quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 

* Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại điểm khu văn hoá – du 

lịch Bà Om: 

Môi trường không khí tại khu văn hoá – du lịch Bà Om năm 2021 có chất 

lượng tốt, 08/08 thông số quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép quy 

định tại QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 

06:2009/BTNMT. 

-  Tham khảo kết quả quan trắc nước dưới đất môi trường tác động tại điểm 

khu vực gần bãi rác thành phố Trà Vinh (cách 3,8 km theo hướng Tây nam của cơ 

sở, kí hiệu mẫu: NG3) từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 

2021 như sau: 

Bảng 2.2. Kết quả thử nghiệm nước dưới đất tại khu vực gần bãi rác thành phố  

Trà Vinh 

Stt Thông số Đơn vị 

NG12 QCVN 09-

MT:2015 

/BTNMT 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 7,09 7,20 6,84 6,93 5,5 - 8,5 

2 
Độ cứng tổng số 

(theo CaCO3) 
mg/L 532 514 529 508 500 

3 COD (KMnO4) mg/L 0,58 0,72 0,71 0,59 4 

4 Cl- mg/L 1.115 138 108 108 250 

5 F- mg/L 0,45 0,38 KPH 0,46 1 

6 NO2
--N mg/L KPH KPH 0,022 KPH 1 

7 NO3
--N mg/L 0,029 0,044 0,027 KPH 15 

8 SO4
2- mg/L 163 88 135 152 400 

9 As mg/L KPH KPH KPH KPH 0,05 

10 Pb mg/L KPH KPH KPH KPH 0,01 

11 Fe mg/L 2,149 0,959 1,624 1,678 5 

12 E.Coli MPN/100ml KPH KPH KPH KPH KPH 

13 Coliform MPN/100ml KPH KPH KPH KPH 3 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2021) 
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CHỦ CƠ SỞ: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN                   13 

 

* Ghi chú:  

- KPH: Không phát hiện; 

- Giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

* Nhận xét:  

Kết quả thử nghiệm cho thấy, nước dưới đất tại Khu vực gần bãi rác thành 

phố Trà Vinh có chất lượng tương đối tốt, với 11/13 thông số quan trắc nằm trong 

giới hạn cho phép, riêng độ cứng tổng số (theo CaCO3) vượt giới hạn cho phép từ 

1,02 - 1,06 lần ở cả 4 đợt quan trắc, thông số Cl- vượt giới hạn cho phép 4,46 lần 

vào đợt 1. 

Qua kết quả quan trắc của Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh 

Trà Vinh năm 2021 cho thấy, chất lượng không khí và môi trường nước dưới đất khu 

vực xung quanh cơ sở còn khá tốt. Vì vậy, nhận thấy hoạt động của cơ sở hoàn toàn 

phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải tại khu vực. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở  

Hình thức thu gom và thoát nước mưa chảy tràn tại cơ sở đang thực hiện được 

mô tả như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa chảy tràn tại cơ sở 

 Thuyết minh quy trình 

- Nước mưa chảy tràn trên mái nhà được thu gom bằng máng xối có chất 

liệu bằng nhựa PVC Ø90 bố trí dọc theo phía sau mái nhà. Nước mưa từ máng xối 

sẽ được dẫn xuống đất qua đường ống nhựa PVC Ø90 và thoát ra đất trống phía sau 

nằm trong khuôn viên của cơ sở. 

- Nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ sẽ chảy theo độ dốc mặt đường 

và tự thấm. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt: 

- Công trình thu gom: Nhà vệ sinh, diện tích xây dựng khoảng 10,14 m2, kết 

cấu tường bao, nền lát gạch. 

- Công trình xử lý và thoát nước thải: nước thải sinh hoạt sau khi được xử 

lý bằng hầm tự hoại sẽ thoát ra ngoài theo hình thức tự thấm. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  

+ Vị trí xả thải: lượng nước thải phát sinh được lưu chứa trong hầm tự 

hoại theo tọa độ: X(m) = 1098215, Y(m) = 586566 (hệ tọa độ VN-

2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30), ấp Bến Có, xã Nguyệt 

Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

+ Phương thức xả thải: tự thấm. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: môi trường đất tại cơ sở.  

Nước mưa chảy tràn trên 

sân đường 

Nước mưa chảy tràn trên 

mái nhà 
Máng xối Tự thấm 

Độ dốc 
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b. Nước thải rửa xe: 

Khối lượng nước thải rửa xe phát sinh tại cơ sở rất ít, hiện cơ sở chưa thực 

hiện công trình thu gom, xử lý và thoát nước thải. Nước thải sau rửa xe theo độ dốc 

mặt đường chảy tràn, tự thấm và bốc hơi. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 1,44 m3/ngày.đêm (ước 

tính tỷ lệ thu gom đạt 80% lượng nước cấp). Trong đó, nước thải sinh hoạt khoảng 

0,8 m3/ngày.đêm và nước thải rửa xe khoảng 0,64 m3/ngày.đêm).  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được thu gom và đưa về hầm tự hoại 

xử lý bằng công nghệ xử lý sinh học yếm khí. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh 

hoạt tại cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt tại cơ sở 

 * Thuyết minh quy trình: 

Nước thải sinh hoạt được thu gom từ nhà vệ sinh sẽ dẫn xuống bể tự hoại 03 

ngăn để xử lý. Tại đây nước thải đi qua lần lượt các ngăn trong bể, các chất cặn lơ 

lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Bể tự hoại được xây dựng với đáy bằng bê tông, 

vách tường. Bể tự hoại 03 ngăn là công trình xử lý thực hiện ba chức năng là: lắng 

cặn – phân hủy cặn – lọc nước. Trong bể tự hoại có ống thông hơi để giải phóng 

lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra 

khi bị nghẹt.  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở tương đối ít, được lưu chứa 

trong hầm tự hoại, trường hợp nước thải trong hầm tự hoại đầy sẽ thoát ra môi trường 

Vâṭ liêụ loc̣: cát, 

sỏi, than hoaṭ tính 

Hút bùn 

điṇh kỳ 

Nước thải sinh hoaṭ 

Ngăn chứa phân 

Ngăn lắng căṇ 

Ngăn loc̣ 

Nhà vệ sinh 

Hầm tư ̣hoaị 

03 ngăn 

Tự thấm vào môi 

trường tiếp nhận 
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bên ngoài theo hình thức tự thấm. Để tăng hiệu quả xử lý của hầm tự hoại, chủ cơ 

sở định kỳ sẽ bổ sung chế phẩm sinh học và thuê đơn vị chức năng hút bùn, cặn lắng 

trong hầm với tần suất 06 tháng/lần. 

- Nước thải rửa xe: khối lượng nước thải rửa xe phát sinh tại cơ sở rất ít, 

khoảng 0,64 m3/ngày.đêm. Nước thải rửa xe theo độ dốc mặt đường chảy tràn, tự 

thấm và bốc hơi vào môi trường tiếp nhận. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện ra vào cơ sở. Một số biện pháp giảm 

thiểu bụi, khí thải được áp dụng như sau: 

  -   Bố trí hợp lý khu vực đậu xe ra vào cơ sở. 

-   Tất cả phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở phải được đăng kiểm đúng 

quy định, chở đúng tải trọng cho phép. 

-   Yêu cầu các phương tiện đến cơ sở tắt máy trong thời gian chờ. 

-   Thường xuyên quét dọn bề mặt sân đường, vệ sinh sạch sẽ khu vực cơ sở, 

tưới nước sân đường vào những ngày nắng nóng. 

-   Bố trí cây xanh trong khuôn viên vừa cải thiện môi trường vi khí hậu vừa 

tăng mỹ quan cho khu vực cơ sở. 

-   Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động, găng tay,… cho nhân công làm việc. 

3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt 

­ Thành phần và khối lượng phát sinh: khối lượng CTRSH phát sinh khoảng 

4,0 kg/ngày, tương đương khoảng 120 kg/tháng; với thành phần phát sinh bao gồm: 

vỏ đồ hộp, chai nhựa, thực phẩm dư thừa, vỏ trái cây, rau, củ, quả,…  

­ Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý: bố trí 01 thùng chứa CTRSH,  

loại 240 lít, có nắp đậy, chất liệu bằng nhựa HDPE để thu gom và lưu chứa CTRSH 

hàng ngày. Thùng chứa CTRSH được bố trí ở phía bên ngoài cổng rào của cơ sở để 

thuận tiện cho đơn vị thu gom và vận chuyển. 

­ Đơn vị thu gom và xử lý: cơ sở đã hợp đồng với Hợp tác xã Xây dựng –  

Môi trường Trà Vinh để thu gom, vận chuyển và xử lý khối lượng rác thải phát sinh 

tại cơ sở với tần suất 01 lần/ngày. 

3.3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Thành phần và khối lượng phát sinh: CTRCNTT phát sinh chủ yếu là bu lông, 

ốc vít, gương chiếu hậu, lốp xe, phụ tùng hư hỏng…., không nhiễm các thành phần 

nguy hại với thành phần và khối lượng phát sinh được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.1. Thành phần và khối lượng phát sinh CTRCNTT 

Stt Thành phần 
Khối lượng  

(kg/tháng) 

Khối lượng  

(kg/năm) 

1 Bu lông, ốc, gương chiếu hậu, lốp xe… 3,0 36,0 
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2 
Phụ tùng hư hỏng, các chi tiết máy (không 

nhiễm thành phần nguy hại). 
3,0 36,0 

Tổng cộng (1+2) 6,0 72,0 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 

­ Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý CTRCNTT:  

+ CTRCNTT được thu gom và lưu chứa trong các dụng cụ chứa được  

bố trí trong kho, với diện tích khoảng 10,4 m2 nền bê tông, tường bao, 

mái che để lưu chứa.  

+ CTRCNTT được phân loại thành loại có thể tái chế và loại không tái 

chế. Đối với loại có khả năng tái chế được thu gom vào 01 thùng chứa, 

được tận dụng lại. Đối với loại không thể tái chế được thu gom và lưu 

giữ trong khu vực chứa CTRCNTT và định kỳ bán lại cho các cơ sở 

thu mua phế liệu, tần suất 6 tháng/lần. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

­ Thành phần và khối lượng phát sinh: CTNH phát sinh tại cơ sở với thành 

phần bao gồm: bóng đèn hư hỏng, hộp mực in thải, dầu nhớt thải, các chi tiết máy 

bị nhiễm thành phần nguy hại, với khối lượng phát sinh được thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 3.2. Thành phần và khối lượng phát sinh CTNH 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 0,3 

2 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 0,5 

3 
Chi tiết máy (bị nhiễm thành 

phần nguy hại) 
Rắn 15 01 09 48,0 

4 Dầu nhớt thải Lỏng 15 02 05 80,0 

Tổng cộng (1 + 2 + 3+4) 128,8 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 

­ Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý CTNH:  

+ Thu gom, lưu giữ CTNH trong các dụng cụ chứa và đặt trong khu vực 

kho chứa CTNH, khu vực chứa có diện tích khoảng 12,74m2, nền bê 

tông, có mái che.  

+ Bố trí 03 thùng chứa CTNH có nắp đậy, được dán nhãn để phân loại 

CTNH (02 thùng phuy chứa dầu nhớt thải và 01 thùng nhựa chứa hộp 

mực in và bóng đèn hư hỏng).  

+ Biện pháp xử lý CTNH: CTNH được thu gom, phân loại và lưu giữ 

trong các dụng cụ chứa và khi đủ khối lượng sẽ được công ty cổ phần 
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công nghệ môi trường Trái Đất thu gom, vận chuyển và xử lý theo hợp 

đồng Số 2631/2022/HĐ-TĐX. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động ra vào của các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa và các phương tiện của khách hàng đến cơ sở. Một số công 

trình, biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn như sau: 

­ Khu vực của cơ sở có tường bao quanh nên hạn chế ảnh hưởng của tiếng 

ồn đến khu vực xung quanh cơ sở; 

­ Các phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở phải tắt máy trong thời gian chờ; 

­ Bố trí khu vực để xe hợp lý cho xe máy của khách hàng, công nhân viên, 

xe vận chuyển hàng hóa; 

­ Các phương tiện vận chuyển phải được định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng theo 

đúng quy định. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

­ Tập huấn cho nhân viên về quy trình làm việc, an toàn lao động nhất là 

đối với nhân viên kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng; 

­ Định kỳ kiểm tra, bảo trì các thiết bị, phương tiện vận chuyển theo đúng 

quy định, đảm bảo các phương tiện vận chuyển luôn ở trong tình trạng hoạt động 

tốt nhất; 

­ Tham gia và đóng bảo hiểm đầy đủ cho công nhân viên theo đúng quy 

định của pháp luật. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

­ Trang bị đầy đủ số lượng thiết bị PCCC cơ bản tại các khu vực có nguy 

cơ xảy ra sự cố cháy nổ; 

­ Nghiêm cấm hút thuốc bên trong khu vực kho chứa và khu vực dễ cháy 

(kho chứa dầu, nhớt,…). 

­ Bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, cầu dao điện tuân thủ các biện pháp 

an toàn về điện; 

­ Phối hợp thường xuyên với lực lượng PCCC để tham gia các lớp tập huấn 

về PCCC và yêu cầu công nhân viên tuân thủ các quy định về PCCC; 

­ Tại cơ sở đã trang bị hệ thống PCCC, bên cạnh đó cơ sở bố trí thêm bình 

chữa cháy, số lượng và khu vực bố trí theo bảng sau: 

Bảng 3.3. Danh mục trang thiết bị PCCC tại cơ sở 

Stt Khu vực bố trí Bình chữa cháy 
Số lượng 

(Bình) 

1 Khu vực văn phòng 
Bình bột, loạt 6 kg 01 

Bình CO2, loại 6 kg 01 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

­ Nguồn phát sinh nước thải: 01 nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt của công nhân viên.  

­ Lưu lượng xả nước thải tối đa: khoảng 0,8 m3/ngày.đêm; 

- Dòng nước thải sau xử lý đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sinh hoạt 

sau hầm tự hoại 03 ngăn thoát ra môi trường bên ngoài theo hình thức tự thấm; 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải 

đề nghị cấp phép được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm, giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

đề nghị cấp phép 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: 

 Vị trí xả nước thải: có tọa độ: X= 1098215 và Y= 586566 (hệ tọa 

độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30); 

 Phương thức xả nước thải: theo hình thức tự thấm; 

 Nguồn tiếp nhận: môi trường đất tại khu vực. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh: từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở. 

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1,2) 

1.  pH  5 - 9 

2.  BOD5 (200C) mg/l 60 

3.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4.  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

5.  Amoni (N-NH4
+) mg/l 12 

6.  Nitrat (N-NO3
-)  mg/l 60 

7.  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

8.  Phosphat (P-PO4
3-) mg/l 12 

9.  Tổng Coliforms MPN/100 ml 5.000 
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- Giá trị giới hạn đối với thông số tiếng ồn được trình bày theo bảng sau:  

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của tiếng ồn đề nghị cấp phép 

Stt Khu vực Đơn vị 

Giá trị giới hạn theo  

QCVN 26:2010/BTNMT 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vưc̣ đăṭ biêṭ dBA 55 45 

2 Khu vưc̣ thông thường dBA 70 55 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thành phần môi trường quan trắc tại cơ sở 

Trong quá trình hoạt động cơ sở chưa thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. 

Do đó, chủ cơ sở đã kết hợp với đơn vị kiểm nghiệm là Trung tâm Môi trường Sinh 

thái và Ứng dụng (Vimcerts 064) tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng 

môi trường tại khu vực cơ sở. Số lượng, địa điểm và vị trí thu mẫu quan trắc môi 

trường không khí tại cơ sở được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 5.1. Số lượng mẫu môi trường không khí tại cơ sở 

Stt Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Địa điểm  

lấy mẫu 

Hệ tọa độ VN-2000 

X Y 

1 
Môi trường không 

khí bên trong cơ sở 
KK1 Mẫu 01 

Khu vực trưng 

bày xe 
1098179 586563 

2 
Môi trường không 

khí xung quanh 
KK2 Mẫu 01 

Khu vực trước 

cổng cơ sở, 

trên QL 53 

1098146 586548 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ô tô Trường Xuân, 2023) 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn bên trong cơ sở 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn bên trong cơ sở 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 03:2019/BYT 

1 Tiếng ồn  dBA 63,0 85 (*) 

2 Bụi toàn phần mg/m3 0,142 8,0 (**) 

3 SO2 mg/m3 0,054 5,0 

4 NO2 mg/m3 0,047 5,0 

5 CO mg/m3 4,72 20 

6 CO2 mg/m3 648 9.000 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường Sinh thái và Ứng dụng, 2023) 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn của thông số (*) so sánh theo QCVN 24:2016/BYT. 

- Giá trị giới hạn của thông số (**) so sánh theo QCVN 02:2019/BYT. 

* Nhận xét: 

Qua kết quả từ bảng trên cho thấy, các thông số đo đạc đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, thời gian tiếp xúc 8 giờ; 
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QCVN 03:2019/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc, giới hạn tiếp xúc ca làm việc và QCVN 

02:2019/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc.  

5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 05:2013/BTNMT 

1 Tiếng ồn  dBA 71,8 70 (*) 

2 Bụi (TSP) mg/m3 0,183 0,3 

3 SO2 mg/m3 0,061 0,35 

4 NO2 mg/m3 0,058 0,2 

5 CO mg/m3 3,70 30 

6 CO2 mg/m3 529 - 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường Sinh thái và Ứng dụng, 2023) 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn của thông số (*) so sánh theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

- “-“ Không quy định theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

* Nhận xét: 

Qua kết từ bảng trên cho thấy, đa số các thông số đo đạc đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh. Riêng thông số tiếng ồn do bị ảnh hưởng 

bởi hoạt động của các phương tiện giao thông trên đường Quốc Lộ 53 nên kết quả 

đo đạc vượt 1,03 lần so với giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 Nhìn chung, các thông số quan trắc môi trường không khí bên trong và 

tiếng ồn và môi trường không khí xung quanh đảm bảo theo QCVN 24:2016/BYT; 

QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT và QCVN 05:2013/BTNMT.  

Riêng thông số tiếng ồn ở phía trước cổng cơ sở có giá trị vượt giới hạn cho phép 

theo QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Chương trình quan trắc chất thải 

a. Chương trình quan trắc nước thải tự động, liên tục, định kỳ 

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 111 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 

và khoản 2 Điều 97 của Nghị định 08/2022 ngày 10/01/2022 thì cơ sở không thuộc 

đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục và quan trắc nước thải định kỳ. 

b. Chương trình quan trắc môi trường khác 

Quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn: 

­ Vị trí: 01 mẫu tại khu vực phía trước cơ sở (KK); 

­ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần; 

­ Thông số giám sát: tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO2, CO. 

­ Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm được chủ cơ sở trích từ 

kinh phí hoạt động của cơ sở. 

Chi phí lấy mẫu, thử nghiệm các thông số quan trắc môi trường của cơ sở 

được thực hiện theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND, ngày 19/12/2018 của 

UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Bảng 6.1. Chi phí quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của cơ sở 

Stt Thông số quan trắc Đơn giá Số lượng Thành tiền 

1 Tổng bụi lơ lửng (TSP) 262.620 2 525.240 

2 SO2 895.978 2 1.791.956 

3 NO2 440.948 2 881.896 

4 CO2 - 2 - 

5 CO 533.241 2 1.066.482 

6 Tiếng ồn trước cổng cơ sở 126.862 2 253.724 

Tổng cộng  2.259.649 2 4.519.298 

(Nguồn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân, 2023) 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

7.1. Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của cơ sở 

Trong quá trình hoạt động tại cơ sở chưa có đoàn thanh tra kiểm tra.  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Trường Xuân xin cam kết: 

- Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của các số liệu, thông tin 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở; 

- Chủ cơ sở cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, 

các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường như đã nêu 

trong báo cáo này đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường.  

- Cam kết chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường và các quy 

định khác có liên quan; 

- Cam kết chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật; 

- Cam kết khi xảy ra sư ̣cố môi trường, phải dừng các hoaṭ động, khắc phuc̣ 

sư ̣cố và đền bù thiệt haị (nếu có). 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng quy định 

trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra mà xác định nguyên nhân là do 

quá trình hoạt động của cơ sở; 

- Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa  

Việt Nam nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn 

Việt Nam. 
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PHỤ LỤC KÈM THEO 

PHỤ LỤC I: MỘT SỐ GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN 

PHỤ LỤC II: PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  

PHỤ LỤC III: CÁC BẢN VẼ KÈM THEO 
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CHỦ CƠ SỞ: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN                   27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I: MỘT SỐ GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN 

  










































